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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC
Tên môn học: Toán cao cấp
Mã số môn học: 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: TOÁN CAO CẤP

Mã số của môn học: 
Thời gian môn học:  45 giờ.
(Lý thuyết: 24,5 giờ; Thực hành: 18,5 giờ, Kiểm tra: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 
* Vị trí của môn học: Môn học được bố trí học kỳ I năm thứ nhấ trước khi học các môn chuyên ngành liên quan đến kiến thức Toán.
 * Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:  
Sau khi học xong môn học này học viên có năng lực:
- Hiểu được các định nghĩa và phân loại ánh xạ, hàm số, các biểu thức về ma trận, giới hạn, liên tục, tích phân, hàm nhiều biến, tích phân kép, tích phân đường
- Học viên thành thạo các phép tính về ma trận, tính được định thức, tìm ma trận nghịch đảo, hạng của ma trận, giải được hệ phương trình đại số tuyến tính, tìm được giới hạn và xác định được tính liên tục, thuần thục trong tìm đạo hàm, vi phân, tính được tích phân bất định, giải được các bài toán tích phân xác định. Hiểu và giải quyết tốt các bài tập về đạo hàm, vi phân của hàm hai biến, tính được tích phân kép, tích phân đường.
* Về kỹ năng: 
- Thành thạo và chính xác trong giải hệ phương trình đại số tuyến tính.
- Áp dụng các công thức, tính toán nhanh chính xác các bài toán về tính giới hạn, xác định liên tục, tìm đạo hàm vi phân.
- Vận dụng linh hoạt các phương pháp để giải quyết tốt các bài tập về tính tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân kép, tích phân đường.
* Về thái độ: 
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong học tập và làm việc
- Tạo ra sự hứng thú trong học tập và say mê với nghề nghiệp tương lai, yêu công việc. 
III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian lên lớp
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số 
	Lý thuyết
	Bài tập
	Kiểm tra

	

	1
	Hàm số, ma trận, định thức, hệ phương trình đại số tuyến tính 
	12
	6,5
	4,5
	1
	

	
	- Hàm số
	
	0,5
	0,5
	
	

	
	- Ma trận
	
	2
	
	
	

	
	- Định thức
	
	2
	2
	
	

	
	- Hệ phương trình đại số tuyến tính
	
	2
	2
	1
	

	2
	Giới hạn, liên tục, đạo hàm vi phân của hàm số một biến số
	6
	3
	3
	
	

	
	- Giới hạn và liên tục của hàm số
	
	1
	1
	
	

	
	- Đạo hàm và vi phân của hàm số 
	
	2
	2
	
	

	3
	Tích phân bất định
	12
	7
	4
	1
	

	
	- Tích phân bất định – Ví dụ
	
	1
	
	
	

	
	- Phương pháp tính tích phân
	
	1
	1
	
	

	
	- Tích phân hàm số hữu tỷ
	
	2
	1
	
	

	
	- Tích phân hàm số vô tỷ
	
	2
	1
	
	

	
	- Tích phân hàm số lượng giác
	
	1
	1
	1
	

	4
	Tích phân xác định và hàm nhiều biến số
	6
	3
	3
	
	

	
	- Tích phân xác định
	
	2
	2
	
	

	
	- Hàm số nhiều biến số
	
	1
	1
	
	

	5
	Tích phân kép, tích phân đường
	9
	5
	4
	
	

	
	- Tích phân kép
	
	3
	2
	
	

	
	- Tích phân đường
	
	2
	2
	
	

	
	Cộng
	45
	24,5
	18,5
	2
	



2. Nội dung chi tiết:
           Chương 1: Hàm số, ma trận, định thức, hệ phương trình đại số   
                             tuyến tính.
Mục tiêu:
- Học viên hiểu và làm được các bài toán về hàm số, ma trận, định thức, hệ phương trình đại số tuyến tính
- Giáo dục ý thức tự giác học tập, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi làm bài tập.
Nội dung:                       Thời gian: 12 giờ (LT:6,5 giờ; BT: 4,5 giờ, KT: 1 giờ)
1.1 Hàm số			Thời gian:1 giờ
	1.1.1 Ánh xạ
	- Các định nghĩa
	- Vai ánh, toàn ánh, song ánh
	- Ánh xạ ngược của một song ánh
	- Tích hai ánh xạ	        
	1.1.2 Số thực ( Đọc thêm)
	1.1.3 Các khái niệm cơ bản về hàm một biến số (Đọc thêm)
	1.1.4 Phân lại hàm số (Đọc thêm)		          
1.2 Ma trận			Thời gian:2 giờ
	1.2.1 Định nghĩa		          
	1.2.2 Ma trận không
	1.2.3 Ma trận bằng nhau
	1.2.4 Ma trận đơn vị In
	1.2.5 Cộng ma trận
	1.2.6 Nhân ma trận với một số
	1.2.7 Nhân ma trận với ma trận
	1.2.8 Một số tính chất
	1.2.9 Ma trận chuyển vị
	1.2.10 Chuyển vị của tích hai ma trận			          
1.3 Định thức 				Thời gian:4 giờ
	1.3.1 Định thức			        
	1.3.2 Ma trận nghịch đảo
	1.3.3 Hạng của ma trận			         
1.4 Hệ phương trình đại số tuyến tính			           Thời gian:4 giờ
	1.4.1 Dạng tổng quát của hệ phương trình đại số tuyến tính
	1.4.2 Dạng ma trận của hệ phương trình đại số tuyến tính 
	1.4.3 Hệ Giamer
	1.4.4 Giải hệ phương trình đại số tuyến tính bằng biến đổi sơ cấp
	1.4.5 Phương trình Gauss – Jordan
	1.4.6 Phương pháp ma trận nghịch đảo
	1.4.7 Giải hệ phương trình đại số tuyến tính tổng quát
	1.4.8 Hệ thuần nhất			         

          Chương 2: Giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân của hàm số một biến 
                             số ma trận
Mục tiêu
- Học viên nắm được các khái niệm về giới hạn, liên tục, vi phân của hàm một biến
- Thuộc các công thức đạo hàm
- Giải được các bài tập về giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân của hàm số một biến số
- Rèn luyện tinh thần học tập, tính toán tỉ mỉ, chính xác.
Nội dung:                                                Thời gian: 6 giờ (LT 3 giờ; BT 3 giờ)
	2.1 Giới hạn và liên tục của hàm số một biến số
	Thời gian: 2 giờ 

	2.1.1 Giới hạn của dãy số (Đọc thêm)
	

	2.1.2 Giới hạn của hàm số
	

	2.1.3 Hàm số liên tục	
	

	2.2 Đạo hàm vi phân của hàm số một biến số
	    Thời gian: 4 giờ

	2.2.1 Đạo hàm
2.2.2 Vi phân                                                                  

	         2.2.3 Ứng dụng

	     Chương 3: Tích phân bất định
      Mục tiêu
            - Học viên thuộc bảng tích phân cơ bản, hiểu được cách tính tích phân các hàm hữu tỷ, vô tỷ, lượng giác
           - Thuần thục trong giải các bài tập tích phân bất định
           - Rèn luyện tinh thần học tập.
Nội dung:                                 Thời gian: 12 giờ (LT: 7 giờ; BT: 4 giờ; KT: 1 giờ )
  3.1 Tích phân bất định – Ví dụ                                                 Thời gian: 1 giờ
        3.1.1 Định nghĩa nguyên hàm
        3.1.2 Định lý
        3.1.3 Các tính chất đơn giản
        3.1.4 Bảng tích phân của các hàm số thong dụng
  3.2 Các phương pháp tính tích phân bất định                           Thời gian: 2 giờ
        3.2.1 Phép đổi biến
        3.2.2 Phương pháp tính tích phân từng phần
  3.3 Tích phân phân thức hữu tỉ                                                Thời gian: 3 giờ
        3.3.1 Khái niệm
        3.3.2 Cách tính
  3.4 Tích phân một số hàm số vô tỉ                                           Thời gian: 3 giờ
        3.4.1 Khái niệm
        3.4.2 Cách tính
  3.5 Tích phân hàm số lượng giác                                              Thời gian: 2 giờ
        3.5.1 Khái niệm
        3.5.2 Cách tính
       Chương 4: Tích phân xác định; hàm số nhiều biến số
       Mục tiêu
           - Củng cố cách tính tích phân bất định
           - Thuần thục trong tính tích phân xác định
           - Cung cấp kiến thức hàm số nhiều biến số
           - Giải quyết tốt các bài tập về tích phân xác định, đạo hàm vi phân hàm nhiều biến số.
     Nội dung:                                         Thời gian: 6 giờ (LT: 3 giờ; BT: 3 giờ)
  4.1 Tích phân xác định                                                            Thời gian: 4 giờ   
       4.1.1 Định nghĩa
       4.1.2 Điều kiện khả tích
       4.1.3 Tính chất
       4.1.4 Phương pháp tính tích phân xác định
       4.1.5 Ứng dụng
       4.1.6 Tích phân suy rộng (Đọc thêm)
  4.2 Hàm số nhiều biến số                                                        Thời gian: 2 giờ 
       4.2.1 Khái niệm mở đầu
       4.2.2 Đạo hàm riêng, vi phân toàn phần
       4.2.3 Đạo hàm của hàm số hợp. Đạo hàm hàm số ẩn
      4.2.4 Cực trị của hàm số hai biến số (Đọc thêm)  
         Chương 5: Tích phân kép, tích phân đường
         Mục tiêu
             - Học viên nắm được khái niệm tích phân kép, tích phân đường
             - Thành thạo giải các bài tập về tích phân kép, tích phân đường
             - Rèn luyện tính cẩn thận, chịu khó, tỉ mỉ, chính xác trong học tập.
        Nội dung:                                        Thời gian: 9 giờ (LT 5 giờ; BT: 4 giờ)
      5.1 Tích phân kép                                                                Thời gian: 5 giờ
          5.1.1 Tích phân phụ thuộc tham số (Đọc thêm)
          5.1.2 Tích phân kép
      5.2 Tích phân đường                                                             Thời gian: 4 giờ
          5.2.1 Tích phân đường loại 1
          5.2.2 Tích phân đường loại 2
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
· Học môn đã tốt nghiệp THPT
· Tài liệu học tập – Giáo trình “TOÁN CAO CẤP 1” – Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra tự luận định kỳ (2 bài) theo các nội dung sau:
- Xác định tính liên tục, tìm giới hạn, tính đạo hàm, tính tích phân xác định của hàm số một biến số.
- Các dạng bài tập về ma trận, định thức, giải hệ phương trình đại số tuyến tính.
- Tìm được đạo hàm, vi phân của hàm nhiều biến số (hai biến số).
- Tính được tích phân kép, tích phân đường.
* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng giải bài tập theo những nội dung sau:
- Ghi nhớ sâu bản chất kiến thức.
- Vận dụng linh hoạt kiến thức đã học trong giải bài tập.
- Tính toán nhanh, chính xác.
* Về thái độ: Đánh giá theo thái độ học tập thể hiện tính tỉ mỉ, chịu khó, cẩn thận, nhanh nhạy trong giải bài tập.
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng chương trình         
Chương trình môn học được sử dụng giảng dạy cho các đối tượng đang học Cao đẳng nghề kinh tế ngành quản trị doanh nghiệp vừ và nhỏ.
2. Hướng dẫn một số diểm chính về phương pháp dạy học môn học:
Nội dung biên soạn theo cấu trúc môn học nên cần lưu ý một số điểm như sau:
- Chương 1 là các khái niệm mới (ma trận, định thức, hệ phương trình đại số tuyến tính). Các kiến thức này học viên chưa được học ở THPT.  Với mục tiêu là giải được hệ phương trình đại số tuyến tính (hệ vuông)
- Chương 2, 3, 4 có tính kế thừa kiến thức THPT nhưng được nâng cao ở các nội dung tích phân bất định, tích phân xác định. Đồng thời cung cấp kiến thức mới về hàm hai biến số.
- Trên cơ sở kế thừa phép tính tích phân xác định, hàm nhiều biến, chương 5 cung cấp kiến thức mới về tích phân kép, tích phân đường của hàm hai biến.
3. Những trọng tâm chương trình cần lưu ý
- Giải hệ phương trình đại số tuyến tính
- Giới hạn, liên tục, đạo hàm hàm một biến số
- Tính tích phân bất định
- Tính tích phân xác định
- Hàm hai biến số
- Tích phân kép, tích phân dường.
4. Tài liệu tham khảo
     [1] Nguyễn Đình Tài (1997) – Toán cao cấp 1, 2, 3 – NXB Giáo dục. 
     [2] Đinh Bạc Thần (1997) – Bài tập toán cao cấp 1 – NXB Giáo dục.
     [3] Nguyễn Thủy Thanh (2002) - Bài tập giải tích 1, 2 – NXB Giáo dục.
     [4] Nguyễn Đình Tài (1998) – Toán cao cấp 1, 2 (Dùng cho bậc Cao đẳng) – NXB Giáo dục.

Ngày       tháng       năm 2015
HIỆU TRƯỞNG                  TRƯỞNG KHOA                          TỔ TRƯỞNG



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


          




